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LUẬTDự thảo


CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]Quốc hội ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số.

[bookmark: _Toc193550424]Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: _Toc193550425]Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về công nghiệp công nghệ số, bao gồm: phát triển công nghiệp công nghệ số, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, khu công nghệ số tập trung, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tài sản số, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Luật này không quy định về hoạt động sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ cho quốc phòng, an ninh, hoạt động cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.
[bookmark: _Toc193550426]Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia hoặc có liên quan đến công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam. 
[bookmark: _Toc193295148][bookmark: _Toc193550427]Giải thích từ ngữ
Công nghệ số là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi dữ liệu số, số hoá thế giới thực.
Công nghệ số chiến lược là một loại công nghệ chiến lược để giải bài toán lớn của quốc gia, có vai trò quyết định đối với sự phát triển của quốc gia; có ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh, an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Công nghệ số chiến lược bao gồm nhưng không giới hạn các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật, thực tại ảo, thực tại tăng cường, bán dẫn và các công nghệ số chiến lược khác.
Công nghiệp công nghệ số là ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sự kết hợp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
Công nghiệp bán dẫn là một phân ngành của công nghiệp công nghệ số, nhằm tạo ra các sản phẩm bán dẫn.
Thiết bị công nghệ số là thiết bị được sử dụng để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ, trao đổi dữ liệu số, số hóa thế giới thực.
Nhân lực công nghiệp công nghệ số là đội ngũ những người có trình độ, kỹ năng, kiến thức chuyên môn công nghệ số tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số, quản lý hoạt động công nghiệp công nghệ số và các cá nhân khác có liên quan đến hoạt động công nghiệp công nghệ số.
Doanh nghiệp công nghệ số là doanh nghiệp thực hiện tối thiểu một trong các loại hình hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số, hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ số. 
Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn là dự án sản xuất nguyên liệu, vật tư, linh kiện để cung cấp trực tiếp cho dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn. 
Hệ thống trí tuệ nhân tạo là sản phẩm công nghệ số, sử dụng dữ liệu số để tự động phân tích, suy luận đưa ra các nội dung, dự báo, khuyến nghị, quyết định dựa trên tập hợp các mục tiêu do con người xác định.
Khu công nghệ số tập trung là khu chức năng tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ, đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ số và doanh nghiệp công nghệ số, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các hoạt động khác trong khu. 
Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số là việc cơ quan nhà nước cho phép tổ chức, doanh nghiệp triển khai sản phẩm, dịch vụ mới được hình thành thông qua hội tụ, tích hợp, kết hợp giữa các công nghệ số với nhau hoặc giữa công nghệ số với sản phẩm, dịch vụ khác trong các ngành, lĩnh vực mà việc cho phép này pháp luật chưa có quy định hoặc khác với quy định hiện hành tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị định. Việc thử nghiệm được giới hạn về không gian, thời gian, quy mô, đối tượng thử nghiệm.
[bookmark: _Toc193295149][bookmark: _Toc193550428]Áp dụng Luật Công nghiệp công nghệ số
Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Công nghiệp công nghệ số và luật, nghị quyết khác của Quốc hội đã được ban hành trước ngày Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực thi hành về cùng một vấn đề thì thực hiện theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số.
Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau ngày Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực thi hành có quy định khác với quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số thì phải xác định cụ thể ngay nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số, nội dung thực hiện theo quy định của luật, nghị quyết đó.
1. [bookmark: _Toc193550429]Chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số
Huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế, chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ trong ngành công nghiệp công nghệ số.
Huy động nguồn lực đầu tư của xã hội kết hợp với nguồn lực đầu tư nhà nước để xây dựng các hạ tầng công nghệ số quy mô quốc gia, vùng được sử dụng chung cho nhiều cơ quan, tổ chức bao gồm: khu công nghệ số tập trung, … bảo đảm thúc đẩy hoạt động công nghiệp công nghệ số.
Thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trong và ngoài nước cho phát triển công nghiệp công nghệ số; phát triển cơ sở đào tạo; cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học, chuyên gia; tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các mô hình hợp tác công tư trong đào tạo, phối hợp giữa các bên (Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu).
Có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ hội tụ công nghệ số có sự giám sát của Nhà nước; có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm do nguyên nhân khách quan. 
Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; ưu đãi về đầu tư, đất đai, tín dụng, thuế trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, phát triển, sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để phát triển ngành công nghiệp công nghệ số.
Hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp nước ngoài và trong nước tham gia thị trường công nghiệp công nghệ số; các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công nghệ số hiện đại từ nước ngoài vào trong nước; có cơ chế chia sẻ lợi ích từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng.
Hình thành hành lang pháp lý đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các giải pháp phát triển các ứng dụng công nghệ số trong ngành, lĩnh vực, địa phương; tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển công nghiệp bán dẫn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành, lĩnh vực quan trọng.
Phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững, theo mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
1. [bookmark: _Toc193550430]Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số
Nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số
Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển trong công nghiệp công nghệ số; văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp công nghệ số; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong công nghiệp công nghệ số;
Quản lý công tác báo cáo, đo lường, thống kê công nghiệp công nghệ số;
Quản lý công nghiệp công nghệ số; khu công nghệ số tập trung; hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số;
Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công nghiệp công nghệ số;
đ) Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia trong công nghiệp công nghệ số;
Cấp, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về công nghiệp công nghệ số;
g) Hợp tác quốc tế về công nghiệp công nghệ số;
h) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công nghiệp công nghệ số.
Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số;
Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.
1. [bookmark: _Toc193550431]Hợp tác quốc tế về công nghiệp công nghệ số
Nội dung hợp tác quốc tế
Tham gia các thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế; các tổ chức quốc tế, hội, hiệp hội ở nước ngoài về công nghiệp công nghệ số;
Tham gia, tổ chức các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo, tư vấn, hội nghị, hội thảo quốc tế, diễn đàn, triển lãm, hội chợ, trung tâm giới thiệu, chuyển giao về công nghệ số trong và ngoài nước;
Phát triển mạng lưới đại diện công nghiệp công nghệ số Việt Nam ở nước ngoài; thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ở nước ngoài;
Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ số ở nước ngoài; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế cho sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công nghiệp công nghệ số trong khuôn khổ thỏa thuận song phương, đa phương;
đ) Chuyển giao sản phẩm, dịch vụ công nghệ số của nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; hỗ trợ hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ số nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế;
Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam hướng tới phát triển thành doanh nghiệp đa quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu và phát triển thị trường quốc tế.
Hợp tác quốc tế trong công nghiệp bán dẫn
0. Nội dung hợp tác quốc tế tại khoản 1 Điều này;
Chủ động hợp tác, kết nối với hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn của các đối tác chiến lược;
Xây dựng và ban hành các cơ chế ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư, sản xuất bán dẫn tại Việt Nam; hợp tác nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm bán dẫn.
Chính phủ quy định chi tiết hợp tác quốc tế trong phát triển công nghiệp công nghệ số và trong công nghiệp bán dẫn.
1. [bookmark: _Toc193550432]Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số
Căn cứ các chiến lược, quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số được xây dựng và ban hành theo từng thời kỳ 05 năm và kế hoạch thực hiện hằng năm.
Nội dung Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số
Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ số;
Dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển công nghiệp công nghệ số;
Xây dựng, phát triển thương hiệu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam;
Nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ số: nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số ứng dụng vào các ngành, lĩnh vực mang lại giá trị cao, hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển, sản xuất mẫu thử, xây dựng và đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ số;
đ) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ số; thu hút nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nhân trong và ngoài nước tham gia; xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn;
Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp về tư vấn, sử dụng các kết cấu hạ tầng dùng chung được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tư vấn, tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ hội tụ công nghệ số; cung cấp các thông tin, mở rộng thị trường; tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm, dịch vụ;
g) Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số;
h) Các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số ưu tiên phát triển và ứng dụng;
i) Các công nghệ số chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối, thực tại ảo, thực tại tăng cường ưu tiên phát triển và từng bước làm chủ công nghệ.
k) Hình thành mạng lưới đại diện công nghiệp công nghệ số Việt Nam ở nước ngoài;
l) Các dự án trọng tâm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số;
m) Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện. 
Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số được quy định tại Điều 12 Luật này.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.
[bookmark: _Toc193550433]Quản lý chất lượng trong hoạt động công nghiệp công nghệ số
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật; yêu cầu kỹ thuật; quy định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc gia trong công nghiệp công nghệ số theo pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng, đề nghị thẩm định, công bố các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài khuyến khích áp dụng trong công nghiệp công nghệ số.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình chịu trách nhiệm xây dựng, đề nghị công bố và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn công nghiệp công nghệ số đối với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số ứng dụng trong ngành, lĩnh vực của mình phụ trách. 
Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật khác có liên quan.
Đánh giá sự phù hợp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được thực hiện tại các tổ chức đánh giá sự phù hợp được cơ quan nhà nước chỉ định hoặc thừa nhận theo thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật khác có liên quan.
1. [bookmark: _Toc193550434]Bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động công nghiệp công nghệ số
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động công nghiệp công nghệ số phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, pháp luật về an ninh mạng, các quy định pháp luật về dữ liệu, dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc193295155][bookmark: _Toc193550435]Ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia
Nhà nước bảo đảm chi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia từ 3% trở lên trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển.
Ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia phải được ghi thành một mục chi riêng trong mục lục ngân sách nhà nước hằng năm của bộ, ngành, địa phương.
Việc phân bổ ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia của năm sau được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn và kết quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ.
[bookmark: _Toc193295156][bookmark: _Toc193550436]Nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số
1. Nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số:
a) Ngân sách nhà nước cấp hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia từ nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 11, bao gồm: các hình thức cấp phát theo quy định của pháp luật và thông qua các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao, Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược và các quỹ khác theo quy định của pháp luật.
b) Nguồn vốn vay, đóng góp, tài trợ, đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp;
c) Nguồn tài chính hợp pháp khác.
2. Chính phủ quy định chi tiết nguồn tài chính và việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính quy định tại khoản 1 Điều này cho phát triển công nghiệp công nghệ số.
[bookmark: _Toc193550437]Các hành vi bị nghiêm cấm trong công nghiệp công nghệ số
1. Lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng đạo đức xã hội, sức khỏe, tính mạng của con người.
4. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong công nghiệp công nghệ số.
4. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 
Giả mạo, gian dối để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; để được miễn trách nhiệm trong quá trình thử nghiệm sản phẩm dịch vụ hội tụ công nghệ số.
Bán, xuất khẩu, chuyển giao trái phép sản phẩm, dịch vụ công nghệ số hạn chế chuyển giao cho đối tác nước ngoài quy định tại Điều 16 của Luật này.
Cản trở hoạt động công nghiệp công nghệ số hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cung cấp, triển khai, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích: lôi kéo, lừa đảo, phân biệt đối xử; xâm phạm quyền riêng tư, quyền con người, lợi ích của tổ chức, cá nhân; chống lại loài người.
Hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

[bookmark: _Toc193550438]Chương II
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ
[bookmark: _Toc193550439]Mục 1
HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ VÀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ

[bookmark: _Toc193550440][bookmark: _Toc193295160]Hoạt động công nghiệp công nghệ số 
Hoạt động công nghiệp công nghệ số bao gồm sản xuất sản phẩm công nghệ số và cung cấp dịch vụ công nghệ số.
Sản xuất sản phẩm công nghệ số là việc thực hiện tối thiểu một trong các công việc như nghiên cứu và phát triển, thiết kế, lắp ráp, chế tạo, thử nghiệm, kiểm thử sản phẩm công nghệ số và các công việc khác để sản xuất ra các sản phẩm công nghệ số sau:
Sản phẩm phần cứng là sản phẩm thiết bị công nghệ số, bộ phận của thiết bị công nghệ số, bao gồm: máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi; thiết bị viễn thông; thiết bị đa phương tiện; thiết bị truyền dẫn; thiết bị điện tử tích hợp công nghệ số; thiết bị điện tử chuyên dùng; bộ phận và cụm linh kiện, linh kiện điện tử và các sản phẩm phần cứng khác;
Sản phẩm phần mềm là tập hợp các hướng dẫn, lệnh, dữ liệu được thiết kế để điều khiển thiết bị công nghệ số thực hiện chức năng nhất định, bao gồm: phần mềm hệ thống; phần mềm ứng dụng; phần mềm tiện ích; phần mềm công cụ; nền tảng số và các phần mềm khác;
Sản phẩm nội dung số bao gồm: văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới dạng số và các sản phẩm nội dung số khác.
Cung cấp dịch vụ công nghệ số là việc thực hiện một trong những hoạt động: tư vấn, cài đặt, tích hợp, quản lý, vận hành, đào tạo, số hóa, xử lý dữ liệu, bảo hành, bảo trì, tân trang, xuất bản, phân phối sản phẩm công nghệ số; cung cấp các sản phẩm công nghệ số dưới dạng dịch vụ và dịch vụ công nghệ số khác.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc193295161][bookmark: _Toc193550441]Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm
Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm là sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo ra giá trị gia tăng cao;
Thị trường thế giới đang có nhu cầu và có tiềm năng xuất khẩu;
Thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm chuyển đổi số quốc gia; có tác động tích cực đột phá về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế các ngành, lĩnh vực;
Có ứng dụng công nghệ số chiến lược.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm trong từng thời kỳ phù hợp với điều kiện thực tế.
[bookmark: _Toc193295162][bookmark: _Toc193550442]Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số hạn chế chuyển giao 
4. Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số bị hạn chế chuyển giao cho đối tác nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:
Là bộ phận chính, thiết yếu của các hạ tầng quan trọng quốc gia; 
Là các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số có vai trò quan trọng, tác động lớn đến lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, năng lực công nghệ quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sản phẩm, dịch vụ công nghệ số hạn chế chuyển giao; quy định quy trình thủ tục chấp thuận việc bán, xuất khẩu, chuyển giao sản phẩm, dịch vụ công nghệ số bị hạn chế chuyển giao cho đối tác nước ngoài tại khoản 1 Điều này.

[bookmark: _Toc193295163][bookmark: _Toc193550443]Mục 2
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ

[bookmark: _Toc193295164][bookmark: _Toc193550444]Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số
4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định pháp luật về khoa học và công nghệ.
Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí từ nguồn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số để thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ số được ưu tiên sử dụng trang thiết bị phục vụ tại phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của nhà nước.
Dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ số, đầu tư cơ sở vật chất cho nghiên cứu và phát triển công nghệ số thuộc đối tượng được áp dụng phương thức đối tác công tư theo quy định của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Khoản chi của doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ số của các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo không thuộc doanh nghiệp được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Nhà khoa học chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong cơ sở đào tạo, nghiên cứu công lập được tham gia góp vốn thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ sở đào tạo, nghiên cứu công lập đó.
[bookmark: _Toc193295165][bookmark: _Toc193550445]Phát triển cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ số
4. Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ số, đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số từng thời kỳ.
Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực và cân đối ngân sách nhà nước hằng năm để hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ số của tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế quỹ thông qua các Quỹ quy định tại Điều 12 Luật này.

[bookmark: _Toc193550446]Mục 3
DỮ LIỆU SỐ TRONG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

[bookmark: _Toc193295178][bookmark: _Toc193550447]Quản lý, thúc đẩy về dữ liệu số trong hoạt động công nghiệp công nghệ số
Nhà nước có chính sách quản lý, thúc đẩy phát triển dữ liệu số trong hoạt động công nghiệp công nghệ số.
Tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số không được áp đặt, gây trở ngại thương mại, kỹ thuật và biện pháp khác nhằm ngăn cản khách hàng thực hiện lưu giữ dữ liệu số sinh ra khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số hoặc chuyển sang sử dụng trên sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác. 
[bookmark: _Toc193295179][bookmark: _Toc193550448]Phi cá nhân hóa dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số
Phi cá nhân hóa dữ liệu số là quá trình xử lý dữ liệu số gắn liền với một con người cụ thể nhằm loại bỏ hoặc biến đổi các dữ liệu số đó để không thể xác định một con người cụ thể. 
Việc phi cá nhân hóa dữ liệu số phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, pháp luật dữ liệu và pháp luật công nghiệp công nghệ số.
Dữ liệu số sau khi phi cá nhân hóa được coi là dữ liệu phi cá nhân và được sử dụng trong hoạt động công nghiệp công nghệ số.
Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an ban hành yêu cầu kỹ thuật về phi cá nhân hóa dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số.
[bookmark: _Toc193295180][bookmark: _Toc193550449]Bảo đảm chất lượng dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số
Bảo đảm chất lượng dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số là bảo đảm tính chính xác, hợp lệ, toàn vẹn, đầy đủ, cập nhật kịp thời, thống nhất của dữ liệu.
Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm tự đánh giá, công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng về chất lượng dữ liệu số sử dụng trong công nghiệp công nghệ số;
Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm chất lượng dữ liệu số trong công nghiệp công nghệ số.

[bookmark: _Toc192779932][bookmark: _Toc193295166][bookmark: _Toc193550450]Mục 4
NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

[bookmark: _Toc192779933][bookmark: _Toc193295167][bookmark: _Toc193550451][bookmark: _Hlk192860117]Chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số
[bookmark: _Hlk192860361]Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số trong cơ sở giáo dục
Thúc đẩy hoạt động đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về công nghệ số trong hệ thống giáo dục quốc dân;
Có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho người học ngành công nghệ số;
Phát triển các nền tảng dạy và học trực tuyến mở, các mô hình đào tạo công nghệ số thích ứng với quá trình chuyển đổi số, đào tạo liên ngành kết hợp giữa công nghệ số và các ngành, lĩnh vực khác;
Hỗ trợ đầu tư thiết bị đào tạo, phòng thí nghiệm, bản quyền phần mềm, nền tảng số dùng chung phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm, đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.
Phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
Xây dựng khung kỹ năng công nghệ số; hỗ trợ đánh giá nhân lực theo khung kỹ năng công nghệ số;
Hỗ trợ hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, với viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số;
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ số cho nhân lực công nghiệp công nghệ số;
d) Hỗ trợ thu nhập tăng thêm đối với người làm công tác chuyên trách về công nghiệp công nghệ số theo vị trí việc làm được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.
Địa phương có chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo:
Hỗ trợ một phần chi phí thuê nhân lực chất lượng cao; 
Hỗ trợ một phần chi phí đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
Trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương:
Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này.
Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các hoạt động hỗ trợ tại khoản 2 Điều này từ nguồn kinh phí của Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số và nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 12 Luật này.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí ngân sách địa phương, quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ tại khoản 3 Điều này.
[bookmark: _Toc192779934][bookmark: _Toc193295168][bookmark: _Toc193550452]Thu hút nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao
Nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao là người Việt Nam, chuyên gia nước ngoài có trình độ và kỹ năng đáp ứng các tiêu chí theo quy định.
Đối với nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao là người nước ngoài:
a) Được cấp thẻ tạm trú tối đa không quá 05 năm theo quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
b) Không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật về lao động.
Các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân trong vòng 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng lao động đầu tiên tại Việt Nam thuộc các trường hợp sau:
Thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung; 
Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo;
Thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số. 
Chính sách đặc thù trong việc luân chuyển nhân lực công nghiệp công nghệ số giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp:
	Trường hợp công chức, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ số đã chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp công nghệ số có nguyện vọng thì được ưu tiên tiếp nhận lại vào làm công chức, viên chức; được xem xét là trường hợp đặc biệt khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Chính phủ quy định tiêu chí xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao tại Điều này.
[bookmark: _Toc193295169][bookmark: _Toc193550453]Thu hút, trọng dụng nhân tài công nghệ số
Nhân tài công nghệ số là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm đa dạng, đóng góp nổi bật và tầm ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ số.
Hỗ trợ, ưu đãi đối với nhân tài công nghệ số 
Được hưởng các ưu đãi đối với nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Luật này;
Được hưởng cơ chế đặc biệt về lương, thưởng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
Được hỗ trợ về môi trường làm việc, môi trường sống, nhà ở, phương tiện đi lại, gia đình;
Được tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về công nghiệp công nghệ số;
đ) Được hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ số.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc192779936][bookmark: _Toc193295170][bookmark: _Toc193550454]Khung kỹ năng công nghệ số 
Khung kỹ năng công nghệ số là hệ thống hóa những kỹ năng cần thiết cho nhân lực công nghệ số.
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nền tảng đánh giá nhân lực theo khung kỹ năng công nghệ số.
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành khung kỹ năng công nghệ số.

[bookmark: _Toc193550455]Mục 5
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

[bookmark: _Toc193550456]Phát triển bền vững trong công nghiệp công nghệ số 
Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, ưu tiên áp dụng các quy trình tái sử dụng, tái chế, tái sản xuất, sửa chữa và chia sẻ nhằm tạo ra các vòng lặp kín cho tài nguyên sử dụng trong hoạt động công nghiệp công nghệ số, giúp bảo tồn nguồn tài nguyên và làm giảm các tác động ô nhiễm đến môi trường; có cơ chế ưu tiên thuê, mua sắm, đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thân thiện với môi trường.
Doanh nghiệp công nghệ số có trách nhiệm, nghĩa vụ như sau:
Tuân thủ các quy định pháp luật bảo vệ môi trường;
Thực hiện nghĩa vụ thuế bảo vệ môi trường theo pháp luật về thuế bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ thuế khác theo pháp luật về thuế.
[bookmark: _Toc193295190][bookmark: _Toc193550457]Phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thân thiện môi trường 
Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thân thiện môi trường là sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; được ưu tiên thực hiện mua sắm xanh đối với dự án đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.
Nhà nước có cơ chế hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, cải tiến, chuyển đổi hoạt động công nghiệp công nghệ số để tạo ra sản phẩm, dịch vụ công nghệ số là sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường từ kinh phí trong Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số theo quy định tại Điều 12 Luật này. 
[bookmark: dieu_145]Sản phẩm phần mềm được cấp chứng nhận Nhãn phần mềm xanh là sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thân thiện môi trường.
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí xác định thân thiện môi trường; quy trình, thủ tục; cấp chứng nhận Nhãn phần mềm xanh đối với sản phẩm phần mềm thân thiện môi trường quy định tại khoản 2 Điều này.  
Điều 5. [bookmark: _Toc193295191][bookmark: _Toc193550458]Tân trang sản phẩm công nghệ số
Tân trang sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng là hoạt động sửa chữa, thay thế linh kiện và các hoạt động khác để phục hồi chức năng, hiệu suất, chất lượng và hình thức tương đương chính sản phẩm đó khi còn mới.
Hoạt động tân trang sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
Hoạt động tân trang sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng phải đáp ứng các điều kiện như sau:
Được thực hiện bởi doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam;
Được chủ sở hữu nhãn hiệu sản phẩm cho phép tân trang;
Có quy trình, công nghệ, phương pháp, máy móc, thiết bị sử dụng trong quy trình tân trang phù hợp với sản phẩm, quy mô dịch vụ tân trang; 
Có phương án bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;
đ) Có quy trình kiểm tra chất lượng để bảo đảm sản phẩm công nghệ số được tân trang đạt được thông số kỹ thuật và chất lượng tương đương với thông số kỹ thuật và chất lượng của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng;
Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép thực hiện. 
Doanh nghiệp được nhập khẩu sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo pháp luật quản lý ngoại thương để thực hiện hoạt động tân trang khi đáp ứng các quy định sau:
Hàng hóa nhập khẩu chỉ để thực hiện hoạt động tân trang; không được phục vụ mục đích bán, biếu, tặng;
Hàng hóa nhập khẩu không được gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
Phải được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để thực hiện hoạt động tân trang.
Sản phẩm công nghệ số tân trang tuân thủ quy định tại Luật này được phép tiêu thụ tại thị trường trong nước khi đáp ứng các quy định sau:
Phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và pháp luật khác có liên quan;
Nhãn hàng hóa phải ghi rõ là sản phẩm tân trang theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa;
Có chế độ bảo hành như sản phẩm mới cùng chủng loại. 
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, quy trình, thủ tục chấp thuận thực hiện hoạt động tân trang sản phẩm công nghệ số.

[bookmark: _Toc193550459]Mục 6
THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

[bookmark: _Toc193550460]Hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số 
Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, duy trì và quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. 
Cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số là tập hợp thông tin về công nghiệp công nghệ số được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. Cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số, bao gồm tối thiểu các thông tin sau:
Cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu có hoạt động liên quan đến công nghiệp công nghệ số;
Doanh nghiệp công nghệ số: các thông tin chung, nhân lực, sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, báo cáo tài chính công khai;
Thị trường công nghiệp công nghệ số;
Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; sản phẩm, dịch vụ trọng điểm, hạn chế chuyển giao; sản phẩm, dịch vụ hội tụ công nghệ số được cấp phép thử nghiệm và kết quả triển khai thử nghiệm có kiểm soát;
đ) Khu công nghệ số tập trung;
Hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao;
g) Các dự án đã triển khai; nhu cầu, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công nghệ số của cơ quan nhà nước;
h) Kết quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, đề tài, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ, sở hữu bản quyền công nghiệp trừ bí mật kinh doanh theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ;
i) Nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu việc làm trong ngành công nghiệp công nghệ số;
k) Chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công nghiệp công nghệ số;
l) Thông tin khác.
[bookmark: _Toc193550461]Quản lý cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số
Cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số được kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương, cơ sở dữ liệu về đấu thầu liên quan đến doanh nghiệp, mua sắm công, công nghiệp công nghệ số để cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số; chia sẻ cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số với các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khác theo quy định hiện hành của Chính phủ.
Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định giá sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về công nghiệp công nghệ số theo quy định của pháp luật về giá.
[bookmark: _Toc193550462]Trách nhiệm cung cấp, thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số
Cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu có hoạt động liên quan đến công nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ số có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin trực tuyến hoặc áp dụng phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm thông tin cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời.
Cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số có trách nhiệm thu thập, cập nhật các thông tin trong cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số từ cơ sở dữ liệu dùng chung trong cơ quan nhà nước theo quy định.
[bookmark: _Toc193550463]Bảo đảm kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số
Nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí xây dựng, duy trì, quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về công nghiệp công nghệ số; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc193550464]Chương III
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

[bookmark: _Toc193295186][bookmark: _Toc193550465]Ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sản xuất trong nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi đáp ứng các tiêu chí về sản xuất trong nước theo quy định Bộ Khoa học và Công nghệ.
Việc ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sản xuất trong nước quy định tại khoản 1 Điều này như sau:
Được hưởng ưu đãi như hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỉ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên theo pháp luật về đấu thầu;
Được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu. 
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số không phải đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm về tài chính, nhân sự, số năm hoạt động, hợp đồng tương tự đã thực hiện trong thời hạn 06 năm kể từ khi thành lập.
[bookmark: _Toc193295187][bookmark: _Toc193550466]Cơ chế đặt hàng đặc thù trong nghiên cứu và phát triển, mua sắm công nghệ số chiến lược
Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được đặt hàng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: 
Nghiên cứu và phát triển công nghệ số chiến lược;
Sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ trọng điểm đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 15 Luật này.
Việc đặt hàng được thực hiện theo phương thức khoán chi đến kết quả cuối cùng. Kết quả này phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đặt hàng về sản phẩm, công nghệ. 
Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận đặt hàng phải đáp ứng được yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này.
Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng:
Kinh phí đặt hàng được đảm bảo từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật này;
Trình tự, thủ tục lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Dự toán kinh phí đặt hàng được xác định trên cở sở yêu cầu về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và khảo sát thị trường tại thời điểm xác định dự toán. Việc đặt hàng phải trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao;
Trình tự, thủ tục đặt hàng, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định mức khoán chi đến kết quả cuối cùng theo quy định của Chính phủ;
Kinh phí đặt hàng được quyết toán theo mức khoán trên cơ sở kết quả nghiệm thu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ của cơ quan đặt hàng.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc193295185][bookmark: _Toc193550467]Hoạt động phát triển thị trường cho doanh nghiệp công nghệ số 
Hoạt động phát triển thị trường cho doanh nghiệp công nghệ số
Cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu, xu hướng phát triển của công nghệ, tiêu chuẩn và các chuỗi cung ứng quốc tế về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số;
Nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật trong nước và quốc tế;
Tuyên truyền quảng bá các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam trên các phương tiện truyền thông;
Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
đ) Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu cho doanh nghiệp công nghệ số với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh mà trong nước sản xuất được;
Thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp công nghệ số, viện, trường để xây dựng hệ sinh thái số, tạo thành chuỗi sản xuất;
g) Hỗ trợ người dân mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sản xuất trong nước;
0. Các biện pháp khác nhằm phát triển thị trường công nghệ số. 
Các hoạt động phát triển thị trường cho doanh nghiệp công nghệ số quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện từ kinh phí trong Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số theo quy định tại Điều 12 Luật này. 
[bookmark: _Toc193295182][bookmark: _Toc193550468]Hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số 
Sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số là ngành, nghề ưu đãi đầu tư, được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai và pháp luật khác có liên quan. 
Sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số trọng điểm; sản xuất sản phẩm phần mềm; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư đặc biệt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư được hưởng ưu đãi, hỗ trợ sau: 
Được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt của pháp luật về đầu tư;
Được hỗ trợ chi phí từ quỹ hỗ trợ về đầu tư. Hạng mục, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư;
Được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển bằng 150% chi phí thực tế của hoạt động này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;
Được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan và thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của dự án và miễn trừ áp dụng điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu;
đ) Được nhà nước hỗ trợ trực tiếp chi phí không quá 10% tổng đầu tư của dự án để đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc từ nguồn chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp dự án cần hỗ trợ vượt mức chi tại khoản này, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Chính phủ quy định chi tiết điểm c, điểm d khoản 3 Điều này; thẩm quyền, trình tự thủ tục, mức chi hỗ trợ dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại điểm đ khoản 3 Điều này. 
[bookmark: _Toc193031656][bookmark: _Toc193295183][bookmark: _Toc193550469]Hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số
Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế, đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số được hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước cho các hoạt động bao gồm: đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ số; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu và phát triển; sản xuất thử nghiệm; tư vấn khởi nghiệp. 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với điều kiện của địa phương.
Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí mua công nghệ và đổi mới công nghệ để phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ số; kinh phí sản xuất mẫu thử sản phẩm công nghệ số từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số theo quy định tại Điều 12 Luật này hoặc từ kinh phí trong Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.
Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 4 Điều này. 

[bookmark: _Toc193550470]Chương IV
KHU CÔNG NGHỆ SỐ TẬP TRUNG

[bookmark: _Toc193295173]Thành lập, mở rộng khu công nghệ số tập trung [footnoteRef:1] [1:  Điều xx. Tách thẩm quyền – 
Điều yy quy trình dự án riêng (tránh hiểu lầm thành các bước)] 

Điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghệ số tập trung: 
Phù hợp với chính sách của Nhà nước về phát triển công nghệ số, công nghiệp công nghệ số; 
Phù hợp với định hướng, mục tiêu của quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến khu công nghệ số tập trung và Quy hoạch tỉnh;
Có quy mô diện tích phù hợp, điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ số;
Có phương án bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật;
đ) Có phương án hoạt động phù hợp với chức năng của khu công nghệ số tập trung;
e) Các điều kiện khác phù hợp với thực tiễn phát triển và yêu cầu quản lý. 
Việc thành lập, mở rộng khu công nghệ số tập trung được thực hiện thông qua lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung theo các phương thức:
Sử dụng ngân sách nhà nước;
Thực hiện theo phương thức đối tác công tư; 
Sử dụng vốn doanh nghiệp. 
Trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung:
Dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước: thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật này và các quy định pháp luật có liên quan. 
Trường hợp Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghệ số tập trung, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.
Dự án đầu tư thực hiện theo phương thức đối tác công tư: thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
Dự án đầu tư sử dụng vốn doanh nghiệp: thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư. 
[bookmark: _Hlk192777798][bookmark: _Hlk192767447]Khu công nghệ số tập trung được xác định là đã được thành lập, mở rộng kể từ ngày cấp có thẩm quyền:
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công tại điểm a khoản 2 Điều này; 
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung đối với dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư tại điểm b khoản 2 Điều này; 
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung đối với dự án sử dụng vốn doanh nghiệp tại điểm c khoản 2 Điều này.
Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghệ số tập trung.
[bookmark: _Toc193550472]Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung 
Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư.
Phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung:
Sử dụng vốn của doanh nghiệp;
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Thực hiện theo phương thức đối tác công tư.
[bookmark: _Toc193550473]Ưu đãi đối với khu công nghệ số tập trung
Khu công nghệ số tập trung được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.
[bookmark: bookmark=id.1yyy98l]Dự án đầu tư về lĩnh vực công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung và dự án đầu tư về lĩnh vực công nghiệp công nghệ số có sử dụng đất tại khu công nghệ số tập trung được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan.
Được Nhà nước hỗ trợ đầu tư cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu (đường giao thông, điện, nước sạch, tiêu thoát nước và các hạ tầng khác), tổ chức hệ thống giao thông vận chuyển hành khách công cộng đến khu công nghệ thông tin tập trung.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội không đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan.
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghệ số tập trung được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc186791353][bookmark: _Toc193550474]Quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung
Kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung bao gồm nhưng không giới hạn các hạ tầng sau: 
Hạ tầng số trong khu: hạ tầng viễn thông, Internet, hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu, hệ thống giám sát và bảo đảm an toàn thông tin;
Hệ thống kỹ thuật phục nghiên cứu phát triển, sản xuất và thử nghiệm;
Các tòa nhà, nhà xưởng sản xuất;
Hệ thống điện, giao thông, cấp và thoát nước, xử lý môi trường;
Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ hoạt động của khu. 
Kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 
Đơn vị quản lý vận hành, khai thác khu công nghệ số tập trung là tổ chức được thành lập hoặc giao nhiệm vụ để thực hiện công tác quản lý vận hành, khai thác khu công nghệ số tập trung, không có chức năng quản lý nhà nước; cung ứng dịch vụ phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ số và các hoạt động khác có liên quan của doanh nghiệp trong khu công nghệ số tập trung.
Đối với khu công nghệ số tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập đơn vị quản lý hoặc giao cơ quan trực thuộc thực hiện công tác quản lý vận hành, khai thác và ban hành quy chế hoạt động khu công nghệ số tập trung phù hợp với quy định pháp luật có liên quan;
Đối với khu công nghệ số tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn khác, chủ đầu tư tự quyết định mô hình đơn vị quản lý vận hành, khai thác khu công nghệ số tập trung phù hợp theo quy định của pháp luật.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

[bookmark: _Toc193550475]Chương V 
CƠ CHẾ THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT 

[bookmark: _Toc191064784][bookmark: _Toc193295208][bookmark: _Toc193550476]Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số
Mục tiêu triển khai cơ chế thử nghiệm
Nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thông minh hóa các ngành, lĩnh vực;
Tạo môi trường thử nghiệm nhằm đánh giá rủi ro, chi phí, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ mới;
Hạn chế rủi ro xảy ra khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ mới;
Kết quả thử nghiệm là cơ sở để cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá các rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định đưa vào ứng dụng chính thức, qua đó xác định cơ chế quản lý, điều chỉnh phù hợp.
Nguyên tắc xét duyệt thử nghiệm
Bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tham gia và thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong quá trình thử nghiệm;
Bảo đảm công khai, minh bạch về tiêu chí, điều kiện, quy trình đánh giá lựa chọn.
Điều kiện, tiêu chí đối với sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm: 
Là sản phẩm, dịch vụ mới được hình thành thông qua hội tụ, tích hợp, kết hợp giữa các công nghệ số với nhau hoặc giữa công nghệ số với sản phẩm, dịch vụ của các ngành, lĩnh vực khác;
Chưa có quy định điều chỉnh hoặc khác với quy định hiện hành tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị định;
Đã xây dựng phương án quản lý, khắc phục rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thử nghiệm;
Có tính đổi mới sáng tạo, đem lại lợi ích, giá trị gia tăng cho người sử dụng;
đ) Có tính khả thi để có thể cung ứng ra thị trường sau khi hoàn thành quá trình thử nghiệm.
Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, phối hợp với bộ chuyên ngành, các cơ quan liên quan xem xét, quyết định cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ số tập trung, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian đổi mới sáng tạo hoặc khu vực khác trong phạm vi địa bàn quản lý; 
Bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, quyết định cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới thuộc lĩnh vực quản lý của mình khi địa bàn thử nghiệm vượt quá một tỉnh;
Trường hợp cấp phép thử nghiệm cho sản phẩm, dịch vụ mới thuộc phạm vi quản lý nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương và không thuộc điểm a, b khoản này, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm;
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy trình, thủ tục triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số. Trong trường hợp cần thiết, bộ, ngành, địa phương có hướng dẫn cụ thể để phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công.
Thời gian thử nghiệm tối đa 02 năm tính từ thời điểm được cấp phép thử nghiệm. Thời gian gia hạn thử nghiệm tối đa 02 năm tính từ thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn và chỉ được gia hạn tối đa không quá 01 lần.
Không gian thử nghiệm được giới hạn tại một hoặc một số khu vực, địa bàn hoặc trên toàn bộ địa bàn một tỉnh hoặc nhiều tỉnh.
Tạm dừng thử nghiệm:
Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm xem xét, quyết định tạm dừng thử nghiệm bằng văn bản trong các trường hợp sau:
Có đề nghị tạm dừng thử nghiệm từ phía tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm;
Phát hiện sự cố mà cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm nhận thấy cần đánh giá lại để xem xét việc tiếp tục thử nghiệm;
Cần bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro để bảo đảm an toàn trong thử nghiệm.
Kết thúc thử nghiệm:
Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm xem xét, quyết định kết thúc thử nghiệm bằng văn bản trong các trường hợp sau:
Hết thời hạn thử nghiệm theo văn bản cho phép thử nghiệm mà tổ chức, doanh nghiệp thử nghiệm chưa tiến hành các thủ tục gia hạn thử nghiệm;
Có đề nghị kết thúc thử nghiệm từ phía tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm;
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm mà không triển khai thử nghiệm sau 90 ngày kể từ ngày được phê duyệt cho phép thử nghiệm, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm; 
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm không thực hiện đúng, đủ các nội dung tại quyết định cho phép thử nghiệm và theo các cam kết tại hồ sơ đề nghị tham gia thử nghiệm;
đ) Có quy định pháp luật điều chỉnh về sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm;
Phát hiện sự cố gây gián đoạn hoạt động thử nghiệm hoặc rủi ro nghiêm trọng xảy ra không lường trước được mà không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Việc thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội được thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô; thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng thực hiện theo Luật Các tổ chức tín dụng và được phép áp dụng quy định về loại trừ trách nhiệm trong hoạt động thử nghiệm tại Điều 45 của Luật này. 
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Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm có trách nhiệm:
Khuyến cáo rủi ro khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm trong thời gian thử nghiệm; bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, trung thực về sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm.
Có cơ chế quản lý dữ liệu thử nghiệm; xây dựng và bảo đảm tuân thủ quy trình nội bộ, các biện pháp kiểm soát rủi ro của việc truy cập hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, gian lận và đánh cắp thông tin cá nhân của người sử dụng.
Định kỳ đánh giá rủi ro, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, khắc phục hậu quả trong quá trình và kết thúc thử nghiệm; kịp thời thông báo cho người sử dụng trong trường hợp có sự thay đổi về mức độ rủi ro của sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm.
Công bố đầu mối giải quyết khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm có trách nhiệm tiếp nhận và có biện pháp xử lý mọi yêu cầu tra soát, khiếu nại bằng văn bản, qua tổng đài điện thoại, nền tảng trực tuyến hoặc thư điện tử của người sử dụng. Thời gian thực hiện giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại thực hiện theo phương án tại hồ sơ đề nghị thử nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
Thực hiện bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác theo quy định của pháp luật dân sự trong quá trình thử nghiệm và khi kết thúc thử nghiệm trừ các trường hợp được loại trừ trách nhiệm tại khoản 2 Điều 45 Luật này.
Các trách nhiệm khác theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
Tổ chức kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình thử nghiệm; đánh giá việc áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro của tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thử nghiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên giám sát và kết nối trực tuyến với doanh nghiệp trong hoạt động kiểm soát thử nghiệm;
Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro nếu cần thiết; báo cáo, giải trình về các vấn đề phát sinh;
Tiếp nhận, xem xét, giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn triển khai trong quá trình thử nghiệm phù hợp với thẩm quyền;
Xem xét, quyết định tạm dừng hoặc kết thúc thử nghiệm;
đ) Đánh giá, xác định rõ kết quả cụ thể sau khi thử nghiệm để xem xét, quyết định gia hạn, kết thúc thử nghiệm hoặc đề xuất phương án hoàn thiện khung pháp lý liên quan;
Tiếp nhận, xem xét, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm giải quyết đối với các kiến nghị, phản ánh của người sử dụng hay của bên thứ ba về việc thử nghiệm;
g) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm trong trường hợp cần thiết;
h) Được loại trừ trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật này.
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
0. Tuân thủ pháp luật dân sự, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật có liên quan, trừ các quy định được phép không áp dụng hoặc được phép áp dụng đã được ghi trong văn bản cho phép thử nghiệm;
Thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người sử dụng theo quy định của Điều 51 Luật này;
Tuân thủ các quy định được phép và không được phép áp dụng, các nội dung ghi trong văn bản cho phép thử nghiệm;
Bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro, phương án xử lý rủi ro; báo cáo, giải trình về các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Phối hợp trong hoạt động kiểm soát, đánh giá; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường trực tuyến trong hoạt động kiểm soát, đánh giá thử nghiệm; có trách nhiệm kết nối, cung cấp thông tin về hoạt động thử nghiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
Được loại trừ trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật này;
g) Định kỳ 06 tháng, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm phải nộp báo cáo kết quả thử nghiệm về cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm.
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	Trong quá trình thử nghiệm, nếu chứng minh được thiệt hại, rủi ro xảy ra là do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan: 
Cơ quan có thẩm quyền cho phép thử nghiệm, tổ chức, cá nhân trực tiếp thẩm định, cấp phép, kiểm soát, đánh giá thử nghiệm được loại trừ các trách nhiệm khi đã thực hiện đúng, đủ các quy định về thử nghiệm tại Luật này và các quy định liên quan về hoạt động thử nghiệm, trừ trường hợp đã biết hoặc buộc phải biết về nguy cơ rủi ro đối với quá trình thử nghiệm nhưng không áp dụng đầy đủ biện pháp phù hợp để ngăn ngừa, hạn chế mức độ thiệt hại có thể xảy ra, cụ thể:
Không phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác trong quá trình thẩm định, cấp phép, kiểm soát, đánh giá thử nghiệm; 
Không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; 
Không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm được loại trừ các trách nhiệm khi đã thực hiện đúng, đủ các quy định về thử nghiệm tại Luật này và các quy định tại văn bản cho phép thử nghiệm, trừ trường hợp trong quá trình thử nghiệm đã biết hoặc buộc phải biết về nguy cơ rủi ro nhưng không kịp thời thông tin, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nguy cơ rủi ro phát sinh trong quá trình thử nghiệm và áp dụng đầy đủ biện pháp phù hợp để ngăn ngừa, hạn chế mức độ thiệt hại có thể xảy ra, cụ thể:
Không phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho Nhà nước, nhưng phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho tổ chức, cá nhân khác trong quá trình thử nghiệm;
 Không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; 
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CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN
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Nguyên tắc phát triển công nghiệp bán dẫn 
Phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam với trọng tâm phát triển chip bán dẫn chuyên dụng, có tính đột phá trong các ngành, lĩnh vực; liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu, bao gồm các công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói đến kiểm thử;
Phát triển công nghiệp bán dẫn phải đồng bộ với công nghiệp điện tử theo hướng tập trung vào thiết bị internet vạn vật, thiết bị điện tử chuyên dụng trong các ngành, lĩnh vực;
Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn bảo đảm số lượng, chất lượng đáp ứng các yêu cầu phát triển;
Khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài, huy động nguồn lực trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn, hướng tới làm chủ công nghệ, thiết kế và sản xuất chip bán dẫn.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng thời kỳ. 
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Hoạt động công nghiệp bán dẫn bao gồm: 
Nghiên cứu và phát triển bán dẫn;
Sản xuất nguyên liệu, vật liệu cho công nghiệp bán dẫn;
Sản xuất thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn;
Thiết kế sản phẩm bán dẫn;
đ) Sản xuất sản phẩm bán dẫn;
Lắp ráp, đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn.
Chính phủ quy định chi tiết hoạt động công nghiệp bán dẫn. 
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Hoạt động sản xuất nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn thuộc Danh mục nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích đầu tư là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan. 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích đầu tư.
Dự án thiết kế chip bán dẫn đáp ứng tiêu chí đào tạo, sử dụng nhân lực người Việt Nam và nghiên cứu và phát triển được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật này.
Dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn được miễn áp dụng quy định cấm nhập khẩu đổi với dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất.
Dự án đầu tư nghiên cứu, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn thuộc đối tượng được áp dụng phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp được hưởng các ưu đãi đối với dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn tại Điều 36 Luật này.
Doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn và doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan, thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của dự án và miễn trừ áp dụng điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.
Doanh nghiệp chế xuất thực hiện dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp được giao hàng trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất thực hiện dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn theo chỉ định giao vào nhận hàng hóa của các thương nhân nước ngoài và không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.
Doanh nghiệp chế xuất thực hiện dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn được giao hàng trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất khác theo chỉ định giao vào nhận hàng hóa của các thương nhân nước ngoài và không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. 
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Các khoản chi của doanh nghiệp cho đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm nhà máy, dây chuyền, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất được tính vào khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 150% chi phí thực tế trong 5 năm kể từ ngày dự án đầu tư được phê duyệt. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoản chi này được tính bằng 200% chi phí thực tế.
Được hỗ trợ 20% kinh phí mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định để phục vụ sản xuất; kinh phí sản xuất mẫu thử sản phẩm công nghệ số từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số theo quy định tại Điều 12 Luật này hoặc từ kinh phí trong Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.
Được hỗ trợ vốn phục vụ sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số theo quy định tại Điều 12 Luật này hoặc từ kinh phí trong Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư dự án sản xuất thiết bị điện tử thực hiện chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quy trình sản xuất và sử dụng doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước tham gia trực tiếp trong chuỗi sản xuất của doanh nghiệp theo quy định được giảm 50% số thuế thu nhập của dự án trong thời hạn 15 năm. 
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

[bookmark: _Toc193550486]Chương VII
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. [bookmark: _Toc192697881][bookmark: _Toc175428007][bookmark: _Toc193295199][bookmark: _Toc193550487]Nguyên tắc phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo
6. Các nguyên tắc phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo: 
0. Phục vụ sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người, lấy con người làm trung tâm, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, thúc đẩy thông minh hóa; tiếp cận bao trùm, công bằng và không phân biệt đối xử; tôn trọng các giá trị dân tộc, đạo đức, quyền và lợi ích của con người và bảo vệ quyền riêng tư.
0. Bảo đảm minh bạch, khả năng giải thích được, trách nhiệm giải trình, khả năng kiểm soát thuật toán, mô hình trí tuệ nhân tạo; bảo đảm không vượt qua tầm kiểm soát của con người.
0. Bảo đảm an ninh và bảo mật.
0. Quản lý dựa trên rủi ro trong suốt vòng đời của trí tuệ nhân tạo.
đ) Đổi mới có trách nhiệm và khuyến khích hợp tác quốc tế.
đ) Áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong hoạt động phát triển, cung cấp và sử dụng trí tuệ nhân tạo. 
6. Các bộ, ngành căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng ban hành hướng dẫn quy tắc đạo đức cho việc triển khai, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phụ trách dựa trên các quy định tại Điều này.
1. [bookmark: _Toc193550488][bookmark: _Toc193295200][bookmark: _Toc192697882]Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo
7. Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo là tập hợp các định hướng, mục tiêu và giải pháp tổng thể nhằm phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm trong các ngành, lĩnh vực. 
7. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng thời kỳ.
1. [bookmark: _Toc193550489]Phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo
8. Hệ thống trí tuệ nhân tạo rủi ro cao là hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây ra những rủi ro, tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người, quyền và lợi ích của con người, lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội.
8. Hệ thống trí tuệ nhân tạo không phải là rủi ro cao khi thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Nhằm thực hiện công việc trong phạm vi hẹp;
1. Nhằm hỗ trợ con người trong việc tối ưu hóa kết quả công việc;
1. Nhằm thực hiện kiểm tra lỗi của các công việc do con người hoàn thành trước đó và không nhằm mục đích thay thế quyết định của con người.
8. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tác động lớn là hệ thống trí tuệ nhân tạo có số lượng người sử dụng đăng ký lớn, số lượng tham số lớn, khối lượng tính toán được sử dụng để đào tạo lớn.
8. Hệ thống trí tuệ nhân tạo khác.
1. [bookmark: _Toc193295201][bookmark: _Toc193550490]Quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo 
9. Yêu cầu quản lý đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo về yêu cầu kỹ thuật; lưu trữ, minh bạch và cung cấp thông tin; quản trị dữ liệu; giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm; an toàn an ninh mạng và các yêu cầu khác.
9. Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền quản lý, yêu cầu quản lý tại khoản 1 Điều này đối với hệ thống trí nhân tạo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 53 Luật này.
1. [bookmark: _Toc192697883][bookmark: _Toc193295202][bookmark: _Toc193550491]Sản phẩm công nghệ số tạo ra bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo
10. Sản phẩm công nghệ số được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích tương tác trực tiếp với con người phải có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng.
10. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ số tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo phải có dấu hiệu nhận dạng và quy định về quy cách dấu hiệu nhận dạng.
1. [bookmark: _Toc192697884][bookmark: _Toc193295203][bookmark: _Toc193550492]Trách nhiệm các chủ thể trong hoạt động phát triển, cung cấp, triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo
11. Chủ thể là tổ chức, cá nhân tham gia phát triển, cung cấp và triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo, bao gồm:
0. Chủ thể phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo;
0. Chủ thể cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo là chủ thể đưa hệ thống trí tuệ nhân tạo ra thị trường dưới tên nhãn hiệu của chính chủ thể đó;
0. Chủ thể triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo là chủ thể có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo.
11. Chủ thể phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật này.
11. Chủ thể cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật này và các trách nhiệm sau đây:
1. Đánh giá và quản lý rủi ro hệ thống trí tuệ nhân tạo;
1. Thể hiện rõ ràng dấu hiệu nhận dạng trên sản phẩm được tạo ra bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo tại Điều 55 Luật này;
1. Có biện pháp bảo vệ, giám sát an toàn hệ thống trí tuệ nhân tạo; 
1. Bảo vệ dữ liệu số, dữ liệu cá nhân theo quy định hiện hành;
đ) Thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan;
	e) Giải quyết kịp thời các yêu cầu tra cứu, sao chép, chỉnh sửa, bổ sung, xóa dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
1. Tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật khác có liên quan.
11. Chủ thể triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật này và các trách nhiệm sau đây:
3. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại điểm c, d, đ, e và g tại khoản 3 Điều này;
3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo đảm sử dụng, giám sát hệ thống trí tuệ nhân tạo theo đúng mục đích, phạm vi cho phép;
Bảo đảm sự giám sát của con người đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

[bookmark: _Toc193550493]Chương VIII
TÀI SẢN SỐ

[bookmark: _Toc193295205][bookmark: _Toc193550494]Tài sản số
Tài sản số là tài sản theo quy định tại Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.
Tài sản ảo trên môi trường điện tử là một loại tài sản số có thể được dùng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Tài sản ảo trên môi trường điện tử không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính.
Tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số khác tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hoá không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính.
[bookmark: _Toc193295206][bookmark: _Toc193550495]Quản lý tài sản số
Phân loại tài sản số theo một hoặc một số tiêu chí sau: 
Mục đích sử dụng; 
Công nghệ;
Tiêu chí khác.
Nội dung quản lý tài sản số bao gồm:
Việc tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao, xác lập quyền sở hữu tài sản số;
Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên khi tham gia giao dịch, trao đổi, tặng cho, thừa kế, chuyển quyền sở hữu tài sản số; nghĩa vụ thuế đối với hoạt động có liên quan đến tài sản số;
Biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; phòng, chống rửa tiền, khủng bố;
Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản số;
đ) Điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá; phát hành tài sản mã hoá;
Các nội dung quản lý khác.
Thẩm quyền, quản lý đối với tài sản số, tài sản ảo trên môi trường điện tử, tài sản mã hóa trong lĩnh vực chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tiễn.


[bookmark: _Toc193550496]Chương IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

[bookmark: _Toc193295218][bookmark: _Toc193550497]Điều khoản thi hành
Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
Các quy định tại khoản 9, 10, 11, 12 Điều 4; các Điều 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 63, 65, 66 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Thay thế các cụm từ: “công nghiệp công nghệ thông tin” bằng “công nghiệp công nghệ số” tại Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành trước thời điểm Luật này có hiệu lực.
Thay thế các cụm từ: “khu công nghệ thông tin tập trung” bằng “khu công nghệ số tập trung” tại các Luật: Luật đất đai số 31/2024/QH15, Luật Thủ đô 39/2024/QH15, Nghị quyết của Quốc hội số 136/2024/QH15, Nghị quyết của Quốc hội số 98/2023/QQH15, Nghị quyết của Quốc hội số 81/2023/QH15, Nghị quyết của Quốc hội số 55/2022/QQH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành trước thời điểm Luật này có hiệu lực.
[bookmark: khoan_2_4]Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công như sau: 
“2. Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình kết cấu hạ tầng xã hội và vùng đất, vùng nước, vùng biển gắn với công trình kết cấu hạ tầng, bao gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế, khu công nghệ cao, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục và đào tạo, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch và hạ tầng khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng)”.
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15 và Luật số 09/2022/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15 như sau:
Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 16 như sau: 
“đ) Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số, hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ số;”.
[bookmark: _heading=h.3pp52gy]Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 như sau:
“Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung.”.
Sửa đổi, bổ sung tiêu đề Điều 19 như sau:
“Điều 19. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung”.
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:
“1. Căn cứ quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu chức năng thuộc khu kinh tế; đối với khu công nghiệp có xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp còn phải thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở”.
đ) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 20 như sau: 
“c) Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 3.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.”.
đ) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 29 như sau:
“c) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung;”.
e) Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 32 như sau:
“đ) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung.”.
g) Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 3 Điều 69 như sau:
“g. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, cơ quan ngang Bộ giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư trong lĩnh vực quản lý nhà nước; hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế.”.
đ) Sửa đổi, bổ sung mục 127 và mục 228 thuộc Phụ lục IV - Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15 và Luật số 09/2022/QH15 như sau:
	127
	Dịch vụ tân trang sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

	228
	Dịch vụ cung cấp tài sản mã hoá, phát hành tài sản mã hoá


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng như sau:
Sửa đổi khoản 25 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 như sau:
“25. Khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao.”
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 15/2023/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 26 như sau:
“d) Phương hướng xây dựng, bao gồm xác định hệ thống đô thị, nông thôn; khu kinh tế; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích; vùng sản xuất tập trung;”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 27 như sau:
“d) Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao gồm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ và các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn; phương án phát triển hệ thống khu kinh tế; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển các cụm công nghiệp; phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; phương án phân bố hệ thống điểm dân cư; xác định khu quân sự, an ninh; phương án phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, những khu vực có vai trò động lực;”.
[bookmark: _heading=h.15phjt5]Sửa đổi, bổ sung khoản 18 Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 như sau:
[bookmark: khoan_18_16]“18. Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số.".
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 61/2020/QH14, Luật số 12/2022/QH15, Luật số 15/2023/QH15 như sau:
“b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;”.
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Công nghệ cao như sau:
“a) Công nghệ thông tin, công nghệ số;”
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 8 Luật Đầu tư công như sau:
[bookmark: diem_b_5_8]“b) Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, công nghệ số, phát thanh, truyền hình;”.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước như sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 36 như sau: 
“Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư”.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 38 như sau: 
“Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; dự án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư”.
Sửa đổi, bổ sung điểm i khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu như sau:
“i) Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng tiêu chí sản xuất trong nước theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.”.
Sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:
	“17. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của nhân lực công nghệ số chất lượng cao từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.”
[bookmark: _Toc193550498]Quy định chuyển tiếp
[bookmark: bookmark=id.3hej1je]Khu công nghệ thông tin tập trung đã được quy hoạch, thành lập, công nhận, mở rộng và đang hoạt động theo quy định của pháp luật tự động chuyển thành khu công nghệ số tập trung và thực hiện theo quy định tại Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ  9 thông qua ngày ... tháng ... năm 2025.
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